
Tên địa danh Từ Km Tên địa danh Đến Km ĐB MN

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

I Đường Quốc lộ
1 Quốc lộ 1D

1.1
Phường Quy Nhơn Bắc (Giao 
với QL 1 tại Km1221+300 - 

Ngã 3 Phú Tài)
Km0+000

Phường Quy Nhơn Nam (Bến 
xe Quy Nhơn) Km1+720 P. Quy Nhơn Bắc 20.00 Đường đôi

1.2
Phường Quy Nhơn Bắc (Giao 

với ĐT.638 tại Km143+787, nút 
giao Long Vân)

Km1+720
Phường Quy Nhơn Nam (Bến 

xe Quy Nhơn) Km9+150
P. Quy Nhơn Bắc, 

Quy Nhơn Nam 24.00 Đường đôi

1.3
Phường Quy Nhơn Nam (Bến xe 

Quy Nhơn)
Km9+150 Đắk Lắk Km20+650 P. Quy Nhơn Nam III 11.00

2 Quốc lộ 19

2.1
Phường Quy Nhơn (Cảng Quy 

Nhơn)
Km0+000

Phường Quy Nhơn (Giao 
QL.19 mới tại Km2+200 và 

giao với tuyến đường QN-NH 
tại Km0+00, Nút giao Đống 

Đa)

Km2+200 P. Quy Nhơn I 19.00 Đường đôi

2.2

Phường Quy Nhơn (Giao QL.19 
mới tại Km2+200 và giao với 

tuyến đường QN-NH tại 
Km0+00, Nút giao Đống Đa)

Km2+200
Phường Quy Nhơn Đông (Ngã 

ba Ông Thọ)
Km5+220

P. Quy Nhơn, Quy 
Nhơn Đông

III 14.00

2.3
Phường Quy Nhơn Đông (Ngã 

ba Ông Thọ) Km5+220
Xã Tuy Phước (Giao với 

ĐT.640 tại Km2+250) Km11+200
P. Quy Nhơn Đông, 
Quy Nhơn Bắc và xã 

Tuy Phước
III 11.00

2.4
Xã Tuy Phước (Giao với 

ĐT.640 tại Km2+250) Km11+200
Xã Tuy Phước (Giao với QL1 

tại Km1213+500, Nút giao 
cầu Bà Gi)

Km17+256 Xã Tuy Phước III 11.00

2.5
Xã Tuy Phước (Giao với QL1 

tại Km1213+500, Nút giao cầu 
Bà Gi)

Km17+256
Xã Tây Sơn (giao với QL.19B 

tại Km59+700) Km41+200
  Phường An Nhơn 
Nam; xã Tây Sơn III 11.00

2.6
Xã Tây Sơn (giao với QL.19B 

tại Km59+700) Km41+200
Xã Bình Khê (Giao ĐT.637 

tại Km0+00) Km57+700
Xã Tây Sơn, Bình 

Phú, Bình Khê
III 11.00

2.7
Xã Bình Khê (Giao ĐT.637 tại 

Km0+00)
Km57+700

Xã Bình Khê (điểm đầu đèo 
An Khê)

Km59+000
Xã Tây Sơn, Bình 

Phú, Bình Khê
III 11.00

2.8
Xã Bình Khê (điểm đầu đèo An 

Khê)
Km59+000

Xã Bình Khê (điểm cuối đèo 
An Khê)

Km67+000 Xã Bình Khê III 8.00

2.9
Xã Bình Khê (điểm cuối đèo An 

Khê)
Km67+000

Xã Cửu an (Giao với tuyến 
tránh An Khê tại Km0+00, Xã 

Cửu an)
Km70+740 Xã Cửu An III 11.00

2.10
Xã Cửu an (Giao với tuyến tránh 
An Khê tại Km0+00, Xã Cửu an) Km70+740 Xã Cửu An Km72+000 Xã Cửu An III 11.00

2.11 Xã Cửu An Km72+000 Phường An Khê Km74+600
Xã Cửu An, Phường 

An Khê
III 7.00

2.12 Phường An Khê Km74+600 Phường An Khê Km76+000 Phường An Khê III 11.00

Đô thị loại II

Đô thị loại II

Đoạn tuyến

Phường/Xã
Bề rộng 

mặt 
đường (m)

Thông tin hạn chế tải trọng, khổ giới hạn của đường
Cấp đường

PHỤ LỤC 1

THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA UBND TỈNH GIA LAI

Ghi chú
Điểm đầu Điểm cuối

Lý trình

Tải trọng hạn 
chế (biển hạn 
chế tải trọng)

(T)

Chiều rộng 
hạn chế (biển 
hạn chế chiều 

ngang xe) 

(m)

Chiều cao hạn 
chế (biển hạn 
chế chiều cao) 

(m)

Lý do hạn chế

BẢNG CẤP ĐƯỜNG VÀ THÔNG TIN HẠN CHẾ VỀ TẢI TRỌNG, KHỔ GIỚI HẠN CỦA CÁC TUYẾN ĐƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN

TT Số hiệu/tên đường

(Kèm theo Quyết định số       /QĐ-UBND ngày    tháng 3 năm 2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai)

Số: 851/QĐ-UBND 
Thời gian ký: 2026-03-09T20:30:08+07:00
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Đoạn tuyến

Phường/Xã
Bề rộng 

mặt 
đường (m)

Thông tin hạn chế tải trọng, khổ giới hạn của đường
Cấp đường

Ghi chú
Điểm đầu Điểm cuối

Lý trình

Tải trọng hạn 
chế (biển hạn 
chế tải trọng)

(T)

Chiều rộng 
hạn chế (biển 
hạn chế chiều 

ngang xe) 

(m)

Chiều cao hạn 
chế (biển hạn 
chế chiều cao) 

(m)

Lý do hạn chế
TT Số hiệu/tên đường

2.13 Phường An Khê Km76+000
Phường An Khê (Giao với 
tuyến ĐT.669 tại Km0+00) Km76+180 Phường An Khê II 15.00

2.14
Phường An Khê (Giao với tuyến 

ĐT.669 tại Km0+00) Km76+180
Phường An Khê (Giao với 
tuyến ĐT.667 tại Km0+00) Km79+400 Phường An Khê II 15.00

2.15
Phường An Khê (Giao với tuyến 

ĐT.667 tại Km0+00) Km79+400 Phường An Khê Km82+200 Phường An Bình II 15.00

2.16 Phường An Bình Km82+200
Phường An Bình (Giao với 

tuyến tránh An Khê tại 
Km13+700)

Km83+600 Phường An Bình III 11.00

2.17
Phường An Bình (Giao với 

tuyến tránh An Khê tại 
Km13+700)

Km83+600
Xã Đak Pơ (Giao với tuyến 
đường TSĐ tại km320+950) Km95+650

Phường An Bình, Xã 
Đak Pơ III 11.00

2.18
Xã Đak Pơ (Giao với tuyến 
đường TSĐ tại km320+950) Km95+650 Xã Hra Km115+000 Xã Đak Pơ, Xã Hra III 11.00

2.19 Xã Hra Km115+000 Xã Hra Km118+000 Xã Hra III 13.00

2.20 Xã Hra Km118+000 Xã Hra Km121+000 Xã Hra III 11.00

2.21 Xã Hra Km121+000 Xã Hra Km124+000 Xã Hra III 13.00

2.22 Xã Hra Km124+000 Xã Mang Yang Km129+000
Xã Hra, Xã Mang 

Yang
III 11.00

2.23 Xã Mang Yang Km129+000 Xã Mang Yang Km131+000 Xã Mang Yang III 13.00

2.24 Xã Mang Yang Km131+000 Xã Mang Yang Km135+500 Xã Mang Yang II 14.00

2.25 Xã Mang Yang Km135+500
Xã Mang Yang (Giao với 

ĐT.666 tại Km0+00) Km138+950 Xã Mang Yang III 11.00

Xã Mang Yang (Giao với 
ĐT.666 tại Km0+00) Km138+950 Xã Đak Đoa Km152+500

Xã Mang Yang, Xã 
Kdang, Xã Đak Đoa

III 11.00

2.26 Xã Đak Đoa Km152+500 Xã Đak Đoa Km155+000 Xã Đak Đoa II 14.00

2.27 Xã Đak Đoa Km155+000 Phường An Phú Km160+000
Xã Đak Đoa, phường 

An Phú
III 11.00

2.28 Phường An Phú Km160+000 Phường Pleiku Km168+000
Phường An Phú, 

phường Pleiku
II 21.00

2.29
Xã Bàu Cạn (Giao với Đường 

Hồ Chí Minh tại Km1608+300) Km180+000
Xã Bầu Cạn (Giao với Đường 

Hồ Chí Minh, tuyến tránh 
Pleiku tại Km30+327)

Km187+170 Xã Gào, Xã Bàu Cạn III 11.00

2.30
Xã Bầu Cạn (Giao với Đường 

Hồ Chí Minh, tuyến tránh Pleiku 
tại Km30+327)

Km187+170
Xã Chư Prông (Giao với 

ĐT.663 tại Km0+00) Km188+200
Xã Gào, Xã Bàu Cạn, 
Xã Ia Krêl, Xã Đức 

Cơ
III 11.00

2.31
Xã Chư Prông (Giao với 

ĐT.663 tại Km0+00) Km188+200 Xã Đức Cơ Km219+000
Xã Gào, Xã Bàu Cạn, 
Xã Ia Krêl, Xã Đức 

Cơ
III 11.00

2.32 Xã Đức Cơ Km219+000 Xã Đức Cơ Km222+000 Xã Đức Cơ III 12.00

2.33 Xã Đức Cơ Km222+000
Xã Ia Nan (Giao với QL.14C 

tại Km143+560) Km234+1020
Xã Đức Cơ, Xã Ia 

Dơk, Xã Ia Nan
III 11.00

2.34
Xã Ia Nan (Giao với QL.14C tại 

Km143+560)
Km234+1020

Xã Ia Nan (Giao với QL.14C 
tại Km 143+600) Km235+680 Xã Ia Nan III 11.00

2.35
Xã Ia Nan (Giao với QL.14C tại 

Km 143+600) 
Km235+680

Giáp Khu kinh tế cửa khẩu Lệ 
Thanh

Km241+000
 Xã Ia Nan, Xã Ia 

Dom
III 11.00

3 Quốc lộ 19C

3.1
Xã Tuy Phước (Giao QL.1 tại 

Km1220+600)
Km0+000

Xã Canh Vinh (Giao ĐT.638 
tại Km130+00)

Km9+770
Xã Tuy Phước, Tuy 

Phước Tây, Canh Vinh IV 7.00 Km4+280 4,75 Cầu vượt Cao tốc 
Bắc Nam

3.2
Xã Canh Vinh (Giao ĐT.638 tại 

Km130+00)
Km9+770 Xã Canh Vinh Km10+750 Xã Canh Vinh IV 7.00

Trung tâm 

phường An 
Khê và 01 

đoạn Phường 
An Bình
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Đoạn tuyến

Phường/Xã
Bề rộng 

mặt 
đường (m)

Thông tin hạn chế tải trọng, khổ giới hạn của đường
Cấp đường

Ghi chú
Điểm đầu Điểm cuối

Lý trình

Tải trọng hạn 
chế (biển hạn 
chế tải trọng)

(T)

Chiều rộng 
hạn chế (biển 
hạn chế chiều 

ngang xe) 

(m)

Chiều cao hạn 
chế (biển hạn 
chế chiều cao) 

(m)

Lý do hạn chế
TT Số hiệu/tên đường

3.3 Xã Canh Vinh Km10+750 Xã Vân Canh Km27+100 Xã Canh Vinh VI 5.50

3.4 Xã Vân Canh Km27+100 Xã Vân Canh Km29+062 Xã Vân Canh III 11.00

3.5 Xã Vân Canh Km29+062 Đắk Lắk Km39+270 Xã Vân Canh VI 5.50

4 Quốc lộ 19B

4.1
Xã Cát Tiến (Cảng nước sâu 

Nhơn Hội) Km1+600
Xã Cát Tiến (Giao với ĐT.639 

tại Km13+280 và giao với 
đường trục KKT tại Km0+00)

Km15+660 Xã Cát Tiến III 16.00 Đường đôi

4.2
Xã Cát Tiến (Giao với ĐT.639 

tại Km13+280 và giao với 
đường trục KKT tại Km0+00)

Km15+660

Xã Cát Tiến (Giao với Tuyến 
đường nối từ đường trục KKT 
đến Khu tâm linh chùa Linh 

Phong tại Km0+960)

Km17+100 Xã Cát Tiến VI 5.50

4.3

Xã Cát Tiến (Giao với Tuyến 
đường nối từ đường trục KKT 
đến Khu tâm linh chùa Linh 

Phong tại Km0+960

Km17+100
Xã Cát Tiến (Giao với ĐT.639 

tại Km15+230) Km17+560 Xã Cát Tiến VI 5.50

4.4
Xã Cát Tiến (Giao với ĐT.639 

tại Km15+230)
Km17+560 Xã Xuân An Km31+150 Xã Cát Tiến, Xuân An VI 6.00

4.5 Xã Xuân An Km31+150
P. An Nhơn Bắc (giao với 
tuyến đường trục KKT tại 

Km18+200)
Km36+250

P. An Nhơn Bắc, Xã 
Xuân An

III 7.00

4.6
P. An Nhơn Bắc (giao với tuyến 
đường trục KKT tại Km18+200)

Km36+250
P. An Nhơn Bắc (Giao Quốc 

lộ 1 tại Km1201+750)
Km36+666 P. An Nhơn Bắc III 15.00 Đường đôi

4.7
P. An Nhơn Bắc (Giao Quốc lộ 

1 tại Km1201+750)
Km36+666

Xã Phù Cát (Giao với Đường 
vào Sân bay Phù Cát tại 

Km0+00)
Km38+200 Xã Phù Cát III 17.00 Đường đôi

4.8
Xã Phù Cát (Giao với Đường 

vào Sân bay Phù Cát tại 
Km0+00)

Km38+200 Xã Bình Hiệp Km44+00
Các Xã: Phù Cát, 

Bình Hiệp III 9.00

4.9 Xã Bình Hiệp Km44+00 Xã Bình Hiệp Km45+942 Xã Bình Hiệp IV 7.50

4.10 Xã Bình Hiệp Km45+942 Xã Bình Hiệp Km47+300 Xã Bình Hiệp VI 6.00 Km46+350 4,0 Cống chui Cao tốc 
Bắc Nam

4.11 Xã Bình Hiệp Km47+300 Xã Bình An Km49+100 Xã Bình An IV 7.50

4.12 Xã Bình An Km49+100
Xã Bình An (Giao ĐT.638 tại 

Km107+920)
Km49+350 Xã Bình An VI 6.00

4.13
Xã Bình An (Giao ĐT.638 tại 

Km107+920)
Km49+350 Xã Bình An Km50+020 Xã Bình An VI 6.00

4.14 Xã Bình An Km50+020
Xã Tây Sơn (Bảo tàng Quang 

Trung)
Km58+100 Xã Bình An, Tây Sơn IV 7.50

4.15
Xã Tây Sơn (Bảo tàng Quang 

Trung)
Km58+100

Xã Tây Sơn (Giao với QL.19 
tại Km41+200) Km59+755 Xã Tây Sơn III 12.00

5 Quốc lộ 25
5.1 Xã Phú Túc Km69+000 Xã Phú Túc Km76+000 Xã Phú Túc III 7.00

5.2 Xã Phú Túc Km76+000 Xã Phú Túc Km78+000 Xã Phú Túc IV 5.50

5.3 Xã Phú Túc Km78+000 Xã Phú Túc Km79+500 Xã Phú Túc III 6.00

5.4 Xã Phú Túc Km79+500 Xã Phú Túc Km80+100 Xã Phú Túc III 11.00

5.5 Xã Phú Túc Km80+100 Xã Phú Túc Km83+300 Xã Phú Túc 14.00 Đường đôi

5.6 Xã Phú Túc Km83+300 Xã Phú Túc Km85+000 Xã Phú Túc III 12.00

Đường đô thị
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Đoạn tuyến

Phường/Xã
Bề rộng 

mặt 
đường (m)

Thông tin hạn chế tải trọng, khổ giới hạn của đường
Cấp đường

Ghi chú
Điểm đầu Điểm cuối

Lý trình

Tải trọng hạn 
chế (biển hạn 
chế tải trọng)

(T)

Chiều rộng 
hạn chế (biển 
hạn chế chiều 

ngang xe) 

(m)

Chiều cao hạn 
chế (biển hạn 
chế chiều cao) 

(m)

Lý do hạn chế
TT Số hiệu/tên đường

5.7 Xã Phú Túc Km85+00
Xã Uar (Giao với đường 

Trường Sơn Đông tại Km440) Km99+950
Xã Phú Túc, Xã Ia 

Rsai; Xã Uar
III 7.00

5.7
Xã Uar (Giao với đường Trường 

Sơn Đông tại Km440) Km99+950 Xã Ia Sao Km112+000
Xã Ia Rsai; Xã 
Uar,Xã Ia Sao.

III 7.00

5.8 Xã Ia Sao Km112+000 Xã Ia Sao Km115+000 Xã Ia Sao IV 5.50

5.9 Xã Ia Sao Km115+000 Phường Ayun Pa Km123+000
Xã Ia Sao, phường 

Ayun Pa
III 8.00

5.10 Phường Ayun Pa Km123+000 Phường Ayun Pa Km126+000 Phường Ayun Pa 14.00 Đường đôi

5.11 Phường Ayun Pa Km126+000 Xã Ia Hao Km129+000
Phường Ayun Pa, Xã 

Ia Hao
III 11.00

5.12 Xã Ia Hao Km129+000 Xã Phú Thiện Km143+000
Xã Ia Hao, Xã Phú 

Thiện III 8.00

5.13 Xã Phú Thiện Km143+000 Xã Chư A Thai Km148+000
Xã Phú Thiện, Xã 

Chư A Thai III 11.00

5.15 Xã Chư A Thai Km148+000
Xã Chư A Thai (Giao với 

ĐT.662B tại Km0) Km149+230 Xã Chư A Thai III 6.00

5.15
Xã Chư A Thai (Giao với 

ĐT.662B tại Km0) Km149+230 Xã Chư A Thai Km155+000 Xã Chư A Thai III 6.00

5.16 Xã Chư A Thai Km155+00
Xã Ia Hrú (Giao với Đường 
liên huyện Chư Prông - Chư 
Pưh - Chư Sê tại Km0+00)

Km161+980
Xã Chư A Thai; Xã Ia 

Hrú
III 6.00

5.16
Xã Ia Hrú (Giao với Đường liên 
huyện Chư Prông - Chư Pưh - 

Chư Sê tại Km0+00)
Km161+980 Xã Chư Sê Km174+000

Xã Chư A Thai; Xã Ia 
Hrú; Xã Chư Sê III 6.00

5.17 Xã Chư Sê Km174+00
Xã Chư Sê (Giao với đường 

HCM đoạn tránh Chư Sê) Km179+050 Xã Chư Sê III 7.00

5.18
Xã Chư Sê (Giao với đường 

HCM đoạn tránh Chư Sê) Km179+050 Xã Chư Sê Km180+020 Xã Chư Sê 17.00 Đường đôi

5.19 Xã Chư Sê Km180+020
 Xã Chư Sê (Giao với đường 

Hồ Chí Minh tại 
Km1634+410)

Km180+810 Xã Chư Sê 21.00

6 Quốc lộ 14C
6.1 Xã Ia O Km107+000 Xã Ia O Km111+000 Xã Ia O IV 7.00

6.2 Xã Ia O Km111+000
Xã Ia O (Giao với đường 
ĐT.664 tại Km58+400) Km115+900 Xã Ia O IV 5.50

6.3
Xã Ia O (Giao với đường 
ĐT.664 tại Km58+400) Km115+900

Xã IaNan (Giao với QL.19 tại 
Km234+1020)

Km143+560
Xã Ia O, Xã Ia Chía, 

Xã Ia Dom, Xã Ia Nan
IV 5.50

6.4
Xã IaNan (Giao với QL.19 tại 

Km234+1020)
Km143+560

Xã IaNan (Giao với QL.19 tại 
Km235+680)

Km143+600 Xã Ia Nan IV 5.50

6.5
Xã IaNan (Giao với QL.19 tại 

Km235+680)
Km143+600

Xã Ia Puch (Giao với đường 
ĐT.663 tại Km47+300) Km172+850

Xã Ia O, Xã Ia Chía, 
Xã Ia Dom, Ia Nan, Ia 

Pnom, Xã Ia Puch
IV 5.50

6.6
Xã Ia Puch (Giao với đường 

ĐT.663 tại Km47+300) Km172+850
Xã Ia Mơ (Giao với đường 

ĐT.665 tại Km57+570) Km186+950  Xã Ia Puch, Xã Ia Mơ IV 5.50

6.7
Xã Ia Mơ (Giao với đường 

ĐT.665 tại Km57+570) Km186+950 Xã Ia Mơ Km197+880 Xã Ia Mơ IV 5.50

7 Quốc lộ 19D

7.1
Xã Mang Yang (Giao với Quốc 

lộ 19 tại Km133+950) Km0+000 Xã Mang Yang Km0+743 Xã Mang Yang 15.00  

Đoạn Km0+00 
- Km0+266,37 

là đường đôi

7.2 Xã Mang Yang Km0+743
Xã Đak Somei (Giao với 

đường ĐT.670B tại 
Km23+490)

Km23+030
Xã Mang Yang, Xã 

ĐakSomei IV 5.50

Đường đô thị

Đường đô thị

Đường đô thị

Đường đô thị
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7.3
Xã Đak Somei (Giao với đường 

ĐT.670B tại Km23+490) Km23+030 Xã Ia Khươl Km45+500
Xã Mang Yang, Xã 
ĐakSomei, Xã Ia 

Khươl
IV 5.50

II Đường tỉnh lộ
1 ĐT.629

1.1
Phường Bồng Sơn (Giao Quốc 

lộ 1 tại Km1146+200)
Km0+000 Phường Bồng Sơn Km0+050 Phường Bồng Sơn VI 6.00

1.2 Phường Bồng Sơn Km0+050
Xã Ân Hảo (Giao với ĐT.638 

tại Km31+110) Km3+170
Phường Bồng Sơn, 

Xã Ân Hảo VI 5.50 Km2+000 4,5 Cống chui Cao tốc 
Bắc Nam

1.3
Xã Ân Hảo (Giao với ĐT.638 

tại Km31+110) Km3+170 Xã Ân Hảo Km6+000 Xã Ân Hảo VI 5.50

1.4 Xã Ân Hảo Km6+000 Xã Ân Hảo Km6+160 Xã Ân Hảo VI 6.50

1.5 Xã Ân Hảo Km6+160
Xã Ân Hảo (Giao với ĐT.638 

tại Km35+740) Km7+800 Xã Ân Hảo VI 5.50

1.6
Xã Ân Hảo (Giao với ĐT.638 

tại Km35+740) Km7+800 Xã Ân Hảo Km8+00 Xã Ân Hảo VI 5.50

1.7 Xã Ân Hảo Km8+00 Xã Ân Hảo Km8+452 Xã Ân Hảo VI 6.50

1.8 Xã Ân Hảo Km8+452 Xã Ân Hảo Km9+600 Xã Ân Hảo VI 5.50

1.9 Xã Ân Hảo Km9+600 Xã Ân Hảo Km11+300 Xã Ân Hảo VI 6.00

1.10 Xã Ân Hảo Km11+300 Xã Ân Hảo Km14+880 Xã Ân Hảo VI 5.50

1.11 Xã Ân Hảo Km14+880 Xã Ân Hảo Km16+330 Xã Ân Hảo VI 6.00

1.12 Xã Ân Hảo Km16+330  Xã An Hòa Km19+050 Xã Ân Hảo VI 5.50
1.13  Xã An Hòa Km19+050  Xã An Hòa Km19+150  Xã An Hòa V 5.50

1.14  Xã An Hòa Km19+150  Xã An Hòa Km20+704 Xã An Hòa IV 7.00

1.15  Xã An Hòa Km20+704  Xã An Hòa Km22+420 Xã An Hòa V 5.50

1.16  Xã An Hòa Km22+420 Xã An Lão Km25+730 Xã An Hòa III 7.00

1.17 Xã An Lão Km25+730 Xã An Lão Km26+979 Xã An Lão V 5.50

1.18 Xã An Lão Km26+979 Xã An Lão Km27+503 Xã An Lão V 6.50

1.19 Xã An Lão Km27+503 Xã An Lão Km29+950 Xã An Lão V 5.50

1.20 Xã An Lão Km29+950 Xã An Lão Km30+590 Xã An Lão III 10.00

1.21 Xã An Lão Km30+590 Xã An Lão Km30+873 Xã An Lão III 7.00

1.22 Xã An Lão Km30+873 Xã An Lão Km31+200 Xã An Lão V 5.50

2 ĐT.630

2.1
Phường Bồng Sơn (Giao Quốc 

lộ 1 tại Km1148+030) Km0+000 Phường Bồng Sơn Km1+170 Phường Bồng Sơn IV 7.00

2.2 Phường Bồng Sơn Km1+170 Xã Hoài Ân Km5+760
Phường Bồng Sơn; 

Xã Hoài Ân
VI 5.50

2.3 Xã Hoài Ân Km5+760 Xã Hoài Ân Km7+550 Xã Hoài Ân IV 7.00 Km6+900 4,75 Cầu vượt Cao tốc 
Bắc Nam

2.4 Xã Hoài Ân Km7+550 Xã Hoài Ân Km8+680 Xã Hoài Ân III 12.00

2.5 Xã Hoài Ân Km8+680 Xã Hoài Ân Km9+000 Xã Hoài Ân III 16.00

2.6 Xã Hoài Ân Km9+000 Xã Hoài Ân Km9+500 Xã Hoài Ân III 12.00

2.7 Xã Hoài Ân Km9+500 Xã Hoài Ân Km9+698 Xã Hoài Ân III 11.00

2.8 Xã Hoài Ân Km9+680
Xã Hoài Ân (Giao tuyến 
ĐT.638 tại Km47+800) Km12+200 Xã Hoài Ân VI 5.50

2.8
Xã Hoài Ân (Giao tuyến ĐT.638 

tại Km47+800) Km12+200
Xã Ân Tường (Giao tuyến 

ĐT.638 tại Km49+950, Ngã 
ba Gò Loi)

Km14+398
Xã Hoài Ân; Xã Ân 

Tường VI 5.50

2.9
Xã Ân Tường (Giao tuyến 

ĐT.638 tại Km49+950, Ngã ba 
Gò Loi)

Km14+398 Xã Ân Tường Km17+000 Xã Ân Tường VI 6.00

2.10 Xã Ân Tường Km17+000
Xã Kim Sơn (Ngã ba Kim 

Sơn) Km22+850
Xã Ân Tường;
 Xã Kim Sơn VI 5.50

3 ĐT.631
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3.1
Phường An Nhơn Đông (Giao 
Quốc lộ 1  tại Km1206+150) Km0+000 Phường An Nhơn Đông Km0+078 III 9.00

3.2 Phường An Nhơn Đông Km0+078 Phường An Nhơn Đông Km0+237 III 15.00

3.3 Phường An Nhơn Đông Km0+237
Phường An Nhơn Bắc (Giao 

tuyến tránh Quốc lộ 1 tại 
Km1205+700)

Km1+500 P. An Nhơn Đông III 9.00

3.3
Phường An Nhơn Bắc (Giao 

tuyến tránh Quốc lộ 1 tại 
Km1205+700)

Km1+500 Phường An Nhơn Bắc Km6+000
Các phường: An 

Nhơn Đông, An Nhơn 
Bắc 

III 9.00

3.4 Phường An Nhơn Bắc Km6+000 Phường An Nhơn Bắc Km6+361 III 11.50

3.5 Phường An Nhơn Bắc Km6+361 Phường An Nhơn Bắc Km6+500 III 9.00

3.6 Phường An Nhơn Bắc Km6+500 Phường An Nhơn Bắc Km6+900 VI 5.50

3.7 Phường An Nhơn Bắc Km6+900 Phường An Nhơn Bắc Km7+041 III 9.00

3.8 Phường An Nhơn Bắc Km7+041 Phường An Nhơn Bắc Km7+400 III 12.00

3.9 Phường An Nhơn Bắc Km7+400 Phường An Nhơn Bắc Km12+342 III 9.00

3.10 Xã Tuy Phước Đông Km12+342
Xã Tuy Phước Đông (Giao 

tuyến ĐT.640 tại Km15+850)
Km15+200 Xã Tuy Phước Đông VI 5.50

4 ĐT.632

4.1
Xã Phù Mỹ (Giao Quốc lộ 1 tại 

Km1176+480)
Km0+000 Xã Phù Mỹ Km0+322 Xã Phù Mỹ IV 9.00

4.2 Xã Phù Mỹ Km0+322 Xã Phù Mỹ Km0+500 Xã Phù Mỹ IV 10.00

4.3 Xã Phù Mỹ Km0+500 Xã An Lương Km7+050 Xã Phù Mỹ IV 7.50

4.4 Xã An Lương Km7+050
Xã An Lương (Giao với 

đường ĐT.639 tại Km47+600)
Km8+944 Xã An Lương IV 9.00

4.5
Xã Phù Mỹ Đông (Giao với 

đường ĐT.639 tại Km62+800)
Km24+300 Xã Bình Dương Km32+940

Các Xã: Phù Mỹ 
Đông, Bình Dương VI 5.50

4.6 Xã Bình Dương Km32+940 Xã Bình Dương Km33+450 Xã Bình Dương IV 10.00

4.7 Xã Bình Dương Km33+450
Xã Bình Dương (Giao Quốc 

lộ 1 tại Km1161+740)
Km34+059 Xã Bình Dương VI 6.50

5 ĐT.633

5.1
Xã Hoà Hội (Giao Quốc lộ 1 tại 

Km1188+800)
Km0+00

Xã Đề Gi (Giao với tuyến 
ĐT.639 tại Km41+550)

Km16+150
Các Xã: Hòa Hội, Đề 

Gi
VI 5.50

5.2
Xã Đề Gi (Giao với tuyến 

ĐT.639 tại Km41+550)
Km16+150 Xã Đề Gi Km16+656

Các Xã: Hòa Hội, Đề 
Gi

VI 5.50

5.2 Xã Đề Gi Km16+656 Xã Đề Gi Km16+925 Xã Đề Gi VI 6.00

5.3 Xã Đề Gi Km16+925
Xã Đề Gi (Giao với tuyến Núi 

Ghềnh đến giáp đường ven 
biển (ĐT.639) tại Km0+00)

Km17+250 Xã Đề Gi VI 5.50

5.4
Xã Đề Gi (Giao với tuyến Núi 

Ghềnh đến giáp đường ven biển 
(ĐT.639) tại Km0+00)

Km17+250
Xã Đề Gi (Giao với tuyến 
ĐT.639 tại Km39+8000)

Km17+920 Xã Đề Gi VI 5.50

5.5
Xã Đề Gi (Giao với tuyến 
ĐT.639 tại Km39+8000)

Km17+920 Xã Đề Gi Km20+648 Xã Đề Gi VI 5.50

6 ĐT.634

6.1
Xã Hoà Hội (Giao Quốc lộ 1 tại 

Km1192+350)
Km0+000

Xã Hội Sơn (Giao với tuyến 
ĐT.638 tại Km85+300)

Km8+500
Các Xã: Hòa Hội, Hội 

Sơn VI 5.50 Km3+320 4,75 Cầu vượt Cao tốc 
Bắc Nam

6.2
Xã Hội Sơn (Giao với tuyến 

ĐT.638 tại Km85+300)
Km8+500 Xã Hội Sơn Km17+911 Xã Hội Sơn VI 5.50

7 ĐT.636

7.1
Xã Tuy Phước Đông (Giao với 
tuyến ĐT.640 tại Km13+955) Km0+000 Xã Tuy Phước Đông Km1+195 Xã Tuy Phước Đông III 9.00

7.2 Xã Tuy Phước Đông Km1+195 Xã Tuy Phước Bắc Km8+285
Các Xã: Tuy Phước 

Đông; Tuy Phước Bắc VI 5.50

Phường An Nhơn 
Đông

Phường An Nhơn Bắc
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7.3 Xã Tuy Phước Bắc Km8+285
Xã Tuy Phước Bắc (Giao với 

tuyến tránh Quốc lộ 1 tại 
Km1210+580)

Km9+500 Xã Tuy Phước Bắc IV 7.50

7.4
Xã Tuy Phước Bắc (Giao với 

tuyến tránh Quốc lộ 1 tại 
Km1210+580)

Km9+500
Phường Bình Định(Giao với 
Quốc lộ 1 tại Km1210+300) Km9+8000 III 11.50

7.5
Phường Bình Định (Giao với 
Quốc lộ 1 tại Km1210+300) Km9+800 Phường Bình Định Km11+500 III 11.50

7.6 Phường Bình Định Km11+500 
Phường Bình Định (Giao với 

tuyến ĐT.638 tại Km113+140) Km22+080 III 9.00

7.7 Phường Bình Định Km11+500 Xã Tây Sơn Km24+000 III 9.00

7.8 Xã Tây Sơn Km24+000 Xã Tây Sơn Km25+500 IV 7.50

7.9 Xã Tây Sơn Km25+500 Xã Tây Sơn Km25+720 VI 5.50

7.10 Xã Tây Sơn Km25+720 Xã Tây Sơn Km26+450 VI 3.50

7.11 Xã Tây Sơn Km26+450
Xã Tây Sơn (Nút giao QL.19 

tại Km34+280) Km27+600 VI 5.50

8 ĐT.637

8.1
Xã Bình Khê (Giao với tuyến 

QL.19 tại Km57+700)
Km0+000 Xã Vĩnh Quang Km11+300

Các Xã Bình Khê, 
Vĩnh Quang

VI 6.00

8.2 Xã Vĩnh Quang Km11+300 Xã Vĩnh Thạnh Km15+470 IV 8.00

8.3 Xã Vĩnh Thạnh Km15+470 Xã Vĩnh Thạnh Km16+900 VI 6.00

8.4
Xã Vĩnh Thạnh Km16+900 Xã Vĩnh Sơn Km62+500

Các Xã Vĩnh Thạnh, 
Vĩnh Sơn

V 5.50

9 ĐT.638

a
Đoạn Km0+00 - 

Km50+00

a.1
Phường Hoài Nhơn Bắc (Giao 

Quốc lộ 1 tại Km1127+250)
Km0+00 Phường Hoài Nhơn Bắc Km0+163

Phường Hoài Nhơn 
Bắc VI 6.00

a.2 Phường Hoài Nhơn Bắc Km0+163 Phường Hoài Nhơn Bắc Km0+593
Phường Hoài Nhơn 

Bắc VI 6.50

a.3 Phường Hoài Nhơn Bắc Km0+593 Phường Hoài Nhơn Bắc Km0+663
Phường Hoài Nhơn 

Bắc VI 5.50

a.4 Phường Hoài Nhơn Bắc Km0+663 Phường Hoài Nhơn Bắc Km1+213
Phường Hoài Nhơn 

Bắc VI 6.50

a.5 Phường Hoài Nhơn Bắc Km1+213 Phường Hoài Nhơn Bắc Km1+363
Phường Hoài Nhơn 

Bắc VI 5.50

a.6 Phường Hoài Nhơn Bắc Km1+363 Phường Hoài Nhơn Bắc Km1+863
Phường Hoài Nhơn 

Bắc VI 6.00

a.7 Phường Hoài Nhơn Bắc Km1+863 Phường Hoài Nhơn Bắc Km2+513
Phường Hoài Nhơn 

Bắc VI 6.50

a.8 Phường Hoài Nhơn Bắc Km2+513

Phường Hoài Nhơn (Giao với 
điểm đầu Đường kết nối với 

Đường ven biển (ĐT.639) trên 
địa bàn thị xã Hoài Nhơn)

Km19+650

Phường Hoài Nhơn 
Bắc, Phường Tam 

Quan, Phường Hoài 
Nhơn Tây, Phường 

Hoài Nhơn.

VI 5.50

a.9

Phường Hoài Nhơn (Giao với 
điểm đầu Đường kết nối với 

Đường ven biển (ĐT.639) trên 
địa bàn thị xã Hoài Nhơn)

Km19+650
Xã Ân Hảo (Giao với ĐT.629 

tại Km3+170) Km31+110

Phường Hoài Nhơn, 
Phường Hoài Nhơn 
Nam, Phường Bồng 

Sơn, Xã Ân Hảo

VI 5.50

a.10
Xã Ân Hảo (Giao với ĐT.629 

tại Km3+170)
Km31+110 Xã Ân Hảo Km35+740 Xã Ân Hảo VI 5.50

Trùng ĐT.629 
từ Km3+170 - 

Km7+800

a.11 Xã Ân Hảo Km35+740 Xã Hoài Ân Km47+440
Xã Ân Hảo, Xã Vạn 

Đức, Xã Hoài Ân VI 5.50

Xã Vĩnh Thạnh

Phường Bình Định

Xã Tây Sơn
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a.12
Xã Hoài Ân (Giao với ĐT.630 

tại Km12+160)
Km47+440

Xã Ân Tường - Ngã ba Gò 
Loi (Giao tuyến ĐT.630 tại 

Km14+398)
Km50+00

Xã Hoài Ân, Xã Ân 
Tường

Trùng ĐT.630

b
Đoạn Km50 - 
Km120+825

b.1
Xã Ân Tường - Ngã ba Gò Loi 

(Giao tuyến ĐT.630 tại 
Km14+398)

Km50+00 Xã Hoài Ân Km53+438
Các Xã: Ân Tường, 

Hoài Ân
IV 7.50

b.2 Xã Hoài Ân Km53+438 Xã Hoài Ân Km54+180 Xã Hoài Ân III 9.00

b.3 Xã Hoài Ân Km54+180

Xã Phù Mỹ Tây (Giao với 
đường kết nối từ đường phía 
Tây tỉnh (ĐT.638) đến đường 

ven biển (ĐT.639) tại 
Km0+00)

Km65+300
Các Xã: Hoài Ân, Phù 

Mỹ Tây
IV 7.50

b.4

Xã Phù Mỹ Tây (Giao với 
đường kết nối từ đường phía 
Tây tỉnh (ĐT.638) đến đường 

ven biển (ĐT.639) tại Km0+00)

Km65+300 Xã Phù Mỹ Nam  Km76+075
Các Xã: Phù Mỹ Tây, 

Phù Mỹ Nam VI 5.50 Km66+455 4,5 Cầu vượt Cao tốc 
Bắc Nam

b.5 Xã Phù Mỹ Nam  Km76+075 Xã Phù Mỹ Nam  Km76+232 Xã Phù Mỹ Nam VI 6.50

b.6 Xã Phù Mỹ Nam  Km76+232 Xã Phù Mỹ Nam  Km76+607 Xã Phù Mỹ Nam VI 5.50

b.7 Xã Phù Mỹ Nam  Km76+607 Xã Phù Mỹ Nam  Km76+677 Xã Phù Mỹ Nam VI 6.50

b.8 Xã Phù Mỹ Nam  Km76+677 Xã Hoà Hội  Km84+957
Các Xã: Phù Mỹ 

Nam, Hòa Hội
VI 5.50

b.9 Xã Hoà Hội  Km84+957
Xã Hội Sơn (Giao với tuyến 

ĐT.634 tại Km8+450)
 Km85+325 Xã Hội Sơn VI 6.50

b.10
Xã Hội Sơn (Giao với tuyến 

ĐT.634 tại Km8+450)
 Km85+325 Xã Hội Sơn Km85+472 Xã Hội Sơn IV 8.50

b.11 Xã Hội Sơn Km85+472
Xã Hoà Hội (Giao với tuyến 

QL.19B tại Km49+350)
Km107+920 Xã Hoà Hội VI 5.50

b.12
Xã Hoà Hội (Giao với tuyến 

QL.19B tại Km49+350)
Km107+920 Xã Bình An Km108+640 

Các Xã: Hòa Hội, 
Bình Hiệp, Bình An

VI 5.50

b.13 Xã Bình An Km108+640 Xã Bình An Km110+660 Xã Bình An IV 8.00

b.14 Xã Bình An Km110+660 Phường Bình Định  Km112+887 
Xã Bình An; Phường 

Bình Định
VI 5.50

b.15 Phường Bình Định  Km112+887 
Phường Bình Định (Giao với 
tuyến ĐT.636 tại Km22+080)

Km113+140 Phường Bình Định III 16.00 Đường đôi

b.16
Phường Bình Định (Giao với 
tuyến ĐT.636 tại Km22+080)

Km113+140 Phường Bình Định Km113+737 Phường Bình Định III 16.00 Đường đôi

b.17 Phường Bình Định Km113+678 Xã An Nhơn Tây Km119+277
Phường Bình Định; 

Xã An Nhơn Tây
III 9.00

b.18 Xã An Nhơn Tây Km119+277 Xã An Nhơn Tây  Km119+850 Xã An Nhơn Tây III 14.00

b.19 Xã An Nhơn Tây  Km119+850
Xã An Nhơn Tây (Giao với 
tuyến QL.19 tại Km27+300)

Km120+825 Xã An Nhơn Tây III 9.00

c
Đoạn Km130+00 - 

Km143+787

c.1
Xã Canh Vinh (Giao Quốc lộ 

19C tại Km9+770)
Km130+00 Phường Quy Nhơn Tây Km133+204 Xã Canh Vinh III 19.00 Đường đôi

c.2 Phường Quy Nhơn Tây Km133+204
Phường Quy Nhơn Tây (Giao 
Quốc lộ 1 tại Km1234+500) Km137+580

Phường Quy Nhơn 
Tây

III 19.00 Đường đôi

c.3
Phường Quy Nhơn Tây (Giao 
Quốc lộ 1 tại Km1234+500) Km137+580 Phường Quy Nhơn Bắc Km141+867

Phường Quy Nhơn 
Tây

22.50 Đường đôi

c.4 Phường Quy Nhơn Bắc Km141+867
Phường Quy Nhơn Bắc (Giao 

Quốc lộ 1D tại Km1+700) Km143+787
Phường Quy Nhơn 

Bắc 22.50 Đường đôi

10 ĐT.639

Đường phố 
chính đô thị thứ 

yếu
Đường phố 

chính đô thị thứ 
yếu
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10.1 Phường Quy Nhơn Đông Km6+943
Xã Cát Tiến (Giao với 
QL.19B tại Km15+660) Km13+280

Phường Quy Nhơn 
Đông, Xã Tuy Phước 
Đông, Xã Ngô Mây, 

Xã Cát Tiến

VI 5.50

10.2
Xã Cát Tiến (Giao với QL.19B 

tại Km17+610)
Km15+230 Xã Cát Tiến Km15+904,9 Xã Cát Tiến VI 5.50

10.3 Xã Cát Tiến Km15+904,9 Xã Cát Tiến Km18+00 Xã Cát Tiến III 17.50 Đường đôi
10.4 Xã Cát Tiến Km18+00 Xã Cát Tiến Km20+400 Xã Cát Tiến VI 5.50

10.5 Xã Cát Tiến Km20+400 Xã Cát Tiến Km29+200 Xã Cát Tiến III 17.50 Đường đôi

10.6 Xã Cát Tiến Km29+200

Xã Đề Gi (Giao với đường 
tránh ĐT.633, đoạn từ Núi 
Ghềnh đến giáp đường ven 

biển (ĐT.639) tại Km0+923)

Km39+240 Xã Cát Tiến, Xã Đề Gi VI 5.50

10.7

Xã Đề Gi (Giao với đường tránh 
ĐT.633, đoạn từ Núi Ghềnh đến 
giáp đường ven biển (ĐT.639) 

tại Km0+923)

Km39+240
Xã Đề Gi (Giao với tuyến 

ĐT.633 tại Km17+920) Km39+800 Xã Cát Tiến, Xã Đề Gi VI 5.50

10.8
Xã Đề Gi (Giao với tuyến 

ĐT.633 tại Km16+170) Km41+550

Xã An Lương (Giao với 
đường kết nối từ đường phía 

Tây tỉnh
(ĐT.638) đến đường ven biển 

(ĐT.639) tại Km12+970)

Km48+270

Xã An Lương, Xã 
Phù Mỹ Đông, Xã 

Phù Mỹ Bắc, Phường 
Hoài Nhơn Đông

VI 5.50

10.9

Xã An Lương (Giao với đường 
kết nối từ đường phía Tây tỉnh
(ĐT.638) đến đường ven biển 

(ĐT.639) tại Km12+970)

Km48+270 Phường Hoài Nhơn Đông Km96+950

Xã An Lương, Xã 
Phù Mỹ Đông, Xã 

Phù Mỹ Bắc, Phường 
Hoài Nhơn Đông

VI 5.50

10.10 Phường Hoài Nhơn Đông Km96+950 

Phường Hoài Nhơn (Giao với 
điểm cuối Đường kết nối với 

Đường ven biển (ĐT.639) trên 
địa bàn thị xã Hoài Nhơn)

Km99+442
Phường Hoài Nhơn 
Đông, phường Hoài 

Nhơn
III 11.00

10.11

Phường Hoài Nhơn (Giao với 
điểm cuối Đường kết nối với 

Đường ven biển (ĐT.639) trên 
địa bàn thị xã Hoài Nhơn)

Km99+442 Phường Hoài Nhơn Bắc Km103+856
Phường Hoài Nhơn, 
phường Hoài Nhơn 

Bắc
III 11.00

10.12 Phường Hoài Nhơn Bắc Km103+856 
Phường Hoài Nhơn Bắc (Giao 

với Quốc lộ 1 tại 
Km1130+190)

Km105+700
Phường Hoài Nhơn 

Bắc
IV 9.00

11 ĐT.640

11.1
Xã Tuy Phước (Giao với Quốc 

lộ 1 tại Km1218+600) Km0+000
Xã Tuy Phước (Giao với 

QL.19 tại Km11+200) Km2+250 III 14.00 Đường đôi

11.2
Xã Tuy Phước (Giao với QL.19 

tại Km11+200) Km2+250 Xã Tuy Phước Km2+831 III 14.00 Đường đôi

11.3 Xã Tuy Phước Km2+831
Xã Tuy Phước (Giao với 

đường QL.19 mới tại 
Km11+245)

Km3+400 IV 8.00

11.4
Xã Tuy Phước (Giao với đường 

QL.19 mới tại Km11+245) Km3+400 Xã Tuy Phước Km3+460 VI 5.50

11.5 Xã Tuy Phước Km3+460 Xã Tuy Phước Km7+300 VI 5.50

11.6 Xã Tuy Phước Đông Km7+300 Xã Tuy Phước Đông Km8+700 III 9.00

11.7 Xã Tuy Phước Đông Km8+700 Xã Tuy Phước Đông Km8+900 III 10.00

11.8 Xã Tuy Phước Đông Km8+900 Xã Tuy Phước Đông Km9+350 IV 7.00

11.9 Xã Tuy Phước Đông Km9+350 Xã Tuy Phước Đông Km10+440 VI 5.50

11.10 Xã Tuy Phước Đông Km10+440
Xã Tuy Phước Đông (Giao 

tuyến An Nhơn - Tây Đầm tại 
Km7+580)

Km10+473 IV 7.00

Các Xã: Tuy Phước 
Đông (đến 

Mây (đến Km17+100)

Các Xã: Tuy Phước 
(đến Km7+100); Tuy 

Phước Đông (đến 
Km7+300)
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11.11
Xã Tuy Phước Đông (Giao 

tuyến An Nhơn - Tây Đầm tại 
Km7+580)

Km10+473 Xã Tuy Phước Đông Km10+620 IV 7.00

11.12 Xã Tuy Phước Đông Km10+620 Xã Tuy Phước Đông Km11+136 VI 5.50

11.13 Xã Tuy Phước Đông Km11+136
Xã Tuy Phước Đông (Giao 

với tuyến ĐT.636 tại Km0+00) Km13+955 VI 6.00

11.14
Xã Tuy Phước Đông (Giao với 

tuyến ĐT.636 tại Km0+00) Km13+955
Xã Tuy Phước Đông (Giao 

với tuyến ĐT.631 tại 
Km15+200)

Km15+790 VI 6.00

11.15
Xã Tuy Phước Đông (Giao với 
tuyến ĐT.631 tại Km15+200) Km15+790 Xã Cát Tiến Km18+247 VI 6.00

11.16 Xã Cát Tiến Km18+247
Xã Cát Tiến (Giao với đường 

trục KKT nối dài tại 
Km2+850)

Km18+400 Xã Cát Tiến IV 7.00

11.17
Xã Cát Tiến (Giao với đường 

trục KKT nối dài tại Km2+850) Km18+400
Xã Cát Tiến (Giao với 
QL.19B tại Km19+047) Km19+300 Xã Cát Tiến IV 7.00

12 ĐT.661

12.1
Xã Chư Păh (Giao với đường 

Hồ Chí Minh tại Km1584+800) Km0+0 Xã Chư Păh Km3+250 Xã Chư Păh III 10.00
Trong đó đoạn 

Km0-Km1+506 
là đường đô thị

12.2 Xã Chư Păh Km3+250
Xã Chư Păh (Giao với Đường 
Hồ Chí Minh tránh Pleiku tại 

Km2+720)
Km3+750 Xã Chư Păh III 6.00

12.3
Xã Chư Păh (Giao với Đường 
Hồ Chí Minh tránh Pleiku tại 

Km2+720)
Km3+750

Xã Ia Phí (Giao với đường 
liên huyện tại Km0+00) Km11+050 Xã Chư Păh, Xã Ia Phí III 6.00

12.4
Xã Ia Phí (Giao với đường liên 

huyện tại Km0+00) Km11+050 Xã Ia Ly Km20+600
Xã Chư Păh, Xã Ia 

Phí, Xã Ia Ly
III 6.00

12.5 Xã Ia Ly Km20+600 Xã Ia Ly Km22+200 Xã Ia Ly 14.00

12.6 Xã Ia Ly Km22+200
Xã Ia Ly (Giao với đường vào 

Nhà máy thủy điện Ya Ly) Km22+500 Xã Ia Ly III 6.00

13 ĐT.662B

13.1
Xã Chư A Thai (Giao với quốc 

lộ 25 tại Km149+230) Km0+0
Xã IA Pa (Giao đường 
Trường Sơn Đông tại 

Km392+699)
Km23+368

Xã Chư A Thai, Xã 
Phú Thiện, Xã Ia Pa IV 5.50

13.2
Xã IA Pa (Giao đường Trường 

Sơn Đông tại Km392+699) Km23+368 Xã Ia Tul Km24+700 Xã Ia Pa IV 7.00

14 ĐT.663

14.1
Xã Bàu Cạn (Giao với quốc lộ 

19 tại Km188+200) Km0+0 Xã Chư Prông Km12+500
Xã Bàu Cạn, Xã Chư 

Prông
III 8.00

14.2 Xã Chư Prông Km12+500 Xã Chư Prông Km18+800 Xã Chư Prông 10,5-14

Km16+172-
Km17+475; 
Km18+568-

Km18+800 là 
đường đôi

14.3 Xã Chư Prông Km18+800

Xã Ia Boòng (Giao với đường 
liên huyện Chư Pah - Ia Grai - 

Đức Cơ - Chư Prông tại 
Km97+00)

Km26+300
Xã Chư Prông, Xã Ia 

Boòng
IV 5.50

14.4

Xã Ia Boòng (Giao với đường 
liên huyện Chư Pah - Ia Grai - 

Đức Cơ - Chư Prông tại 
Km97+00)

Km26+300

Xã Ia Boòng (Giao với đường 
liên huyện Chư Pah - Ia Grai - 

Đức Cơ - Chư Prông tại 
Km89+448)

Km33+250 Xã Ia Boòng IV 5.50

14.5

Xã Ia Boòng (Giao với đường 
liên huyện Chư Pah - Ia Grai - 

Đức Cơ - Chư Prông tại 
Km89+448)

Km33+250
Xã Ia Púch (Giao với quốc lộ 

14C tại Km172+850) Km47+300
Xã Ia Boòng, Xã Ia 

Púch
IV 5.50

15 ĐT.664

Các Xã: Tuy Phước 
Đông (đến 

Km16+120); Ngô 
Mây (đến Km17+100)

Đường đô thị

Đường đô thị
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15.1
Phường Diên Hồng (Giao với 

đường Lý Thái Tổ) Km0+0 Phường Diên Hồng Km2+070 Phường Diên Hồng 14.00 đường đôi

15.2 Phường Diên Hồng Km2+070
Xã Ia Hrung (Giao với Đường  
 Hồ Chí Minh tránh Pleiku tại 

Km16+090)
Km8+900 Xã Ia Hrung III 11.00

15.3
Xã Ia Hrung (Giao với Đường  
Hồ Chí Minh tránh Pleiku tại 

Km16+090)
Km8+900 Xã Ia Grai Km15+350

Xã Ia Hrung, Xã Ia 
Grai

III 11.00

15.4 Xã Ia Grai Km15+350

Xã Ia Grai (Giao với Đường 
liên huyện Chư Păh - Ia Grai - 

Đức Cơ - Chư Prông tại 
Km23+375)

Km19+700 Xã Ia Grai IV 5.50
Đoạn tránh 

trung tâm xã Ia 
Grai

15.5
Xã Ia Grai (Giao với Đường liên 
huyện Chư Păh - Ia Grai - Đức 
Cơ - Chư Prông tại Km23+375)

Km19+700

Xã Ia Krái (Giao với Đường 
liên huyện Chư Păh - Ia Grai - 

Đức Cơ - Chư Prông tại 
Km34+543)

Km31+500
Xã Ia Grai,  Xã Ia   

Krái
IV 5.50

15.6
Xã Ia Krái (Giao với Đường liên 
huyện Chư Păh - Ia Grai - Đức 
Cơ - Chư Prông tại Km34+543)

Km31+500
Xã Ia O (Giao với quốc lộ 

14C tại Km115+900) Km58+400 Xã Ia Krái, Xã Ia O IV 5.50

16 ĐT.665

16.1
Xã Ia Tôr (Giao với đường Hồ 

Chí Minh tại Km1620+100) Km0+0

Xã Ia Pia (Giao với Đường 
liên huyện Chư Păh - Ia Grai - 

Đức Cơ - Chư Prông tại 
Km111+188)

Km24+170
Xã Ia Tôr, Xã Ia 
Boòng, Xã Ia Pia

IV 5.50

16.2
Xã Ia Pia (Giao với Đường liên 
huyện Chư Păh - Ia Grai - Đức 

Cơ - Chư Prông tại Km111+188)
Km24+170

Xã Ia Pia (Giao với Đường 
liên huyện Chư Păh - Ia Grai - 

Đức Cơ - Chư Prông tại 
Km111+729) 

Km25+140 Xã Ia Pia IV 5.50

16.3
Xã Ia Pia (Giao với Đường liên 
huyện Chư Păh - Ia Grai - Đức 

Cơ - Chư Prông tại Km111+729) 
Km25+140

Xã Ia Mơ (Giao QL.14C tại 
Km186+950)

Km57+570 Xã Ia Pia, Xã Ia Mơ IV 5.50

16.4
Xã Ia Mơ (Giao QL.14C tại 

Km186+950)
Km57+570

Xã Ia Mơ (Giao với Đường 
tuần tra biên giới) Km65+642 Xã Ia Mơ IV 5.50

17 ĐT.666

17.1
Xã Mang Yang (Giao với QL.19 

tại Km138+950) Km0+0
Xã Pờ Tó (Giao với đường 

Trường Sơn Đông tại 
Km378+350) 

Km61+200
Xã Mang Yang, Xã 
Lơ Pang, Xã Kon 
Chiêng, Xã Pờ Tó

IV 5.50

18 ĐT.667

18.1
Phường An Khê (Giao với 

QL.19 tại Km79+400) Km0+0 Phường An Khê Km1+250 Phường An Khê III 11.00 đường đô thị

18.2 Phường An Khê Km1+250 Xã Ya Ma Km23+100
Xã Ya Hội, Xã Đak 

Pơ, Xã Ya Ma IV 5.50

18.3 Xã Ya Ma Km23+100 Xã Kông Chro Km25+500 Xã Kông Chro IV 5.50

18.4 Xã Kông Chro Km25+500 Xã Kông Chro Km29+150 Xã Kông Chro III 10.50 đường đô thị

18.5 Xã Kông Chro Km29+150
Xã Kông Cho (Giao với 

đường Trường Sơn Đông tại 
Km347+200)

Km31+000 Xã Kông Chro IV 5.50 đường đô thị

19 ĐT.668

19.1
Phường Ayun Pa (Giao với quốc 

lộ 25 tại Km124+700) Km0+0 Phường Ayun Pa Km0+980 Phường Ayun Pa 10.50

19.2 Phường Ayun Pa Km0+980
Giao với đường tỉnh 695 (ranh 

giới tỉnh Đăk Lăk) Km15+500
Phường Ayun Pa, Xã 

Ia Rbol
IV 5.50

20 ĐT.669

Đường đô thị

Đường đô thị



Tên địa danh Từ Km Tên địa danh Đến Km ĐB MN

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

Đoạn tuyến

Phường/Xã
Bề rộng 

mặt 
đường (m)

Thông tin hạn chế tải trọng, khổ giới hạn của đường
Cấp đường

Ghi chú
Điểm đầu Điểm cuối

Lý trình

Tải trọng hạn 
chế (biển hạn 
chế tải trọng)

(T)

Chiều rộng 
hạn chế (biển 
hạn chế chiều 

ngang xe) 

(m)

Chiều cao hạn 
chế (biển hạn 
chế chiều cao) 

(m)

Lý do hạn chế
TT Số hiệu/tên đường

20.1
Phường An Khê (Giao với quốc 

lộ 19 tại Km76+180) Km0+0 Phường An Khê Km0+250 Phường An Khê 11.00

Phường An Khê Km0+250 Phường An Khê Km2+000 Phường An Khê III 11.00 Cập nhật XDCB

20.2 Phường An Khê Km2+000
Xã Cửu An (Giao với QL.19 

đoạn tránh An Khê tại 
Km4+581)

Km3+150
Phường An Khê, Xã 

Cửu An III 8.00 Cập nhật XDCB

20.3
Xã Cửu An (Giao với QL.19 

đoạn tránh An Khê tại 
Km4+581)

Km3+150 Phường An Khê Km6+400 Phường An Khê III 8.00 Cập nhật XDCB

20.4 Phường An Khê Km6+400  Xã Cửu An Km10+000 Xã Cửu An III 8.00 Cập nhật XDCB

20.5  Xã Cửu An Km10+000  Xã Cửu An Km17+000 Xã Cửu An III 8.00 Cập nhật XDCB

20.6  Xã Cửu An Km17+000 Xã Kông Bờ La Km24+600 Xã Kông Bờ La III 8.00 Cập nhật XDCB

20.7 Xã Kông Bờ La Km24+600 Xã Kbang Km25+550 Xã Kbang III 8.00 Cập nhật XDCB

20.8 Xã Kbang Km25+550 Xã Kbang Km27+950 Xã Kbang 14.00 Đường đôi

20.9 Xã Kbang Km27+950
Xã Kbang (Giao với TSĐ tại 

Km292)
Km29+400 Xã Kbang III 8.00 Cập nhật XDCB

21 ĐT.670B

21.1
Xã Biển Hồ (Giao với đường 

Tôn Đức Thắng) Km0+0
Xã Đăk Sơ Mei (Giao với 
QL.19D tại Km23+030) Km23+490

Xã Biển Hồ, Xã Kon 
Gang, Xã Đăk Sơ Mei IV 5.50

22

Đường liên huyện 
Chư Păh - Ia Grai - 
Đức Cơ - Chư Prông

22.1
Xã Ia Phí (Giao với đường 

ĐT.661 tại Km11+200) Km0+0
Xã Ia Grai (Giao với ĐT.664 

tại Km19++700) Km23+375 Xã Ia Phí, Xã Ia Grai IV 5.50

22.2
Xã Ia Krái (Giao với ĐT.664 tại 

Km31+500)
Km34+543

Xã Đức Cơ (Giao với QL.19 
tại Km222+270) Km56+297

Xã Ia Krái, Xã Ia 
Dơk, Xã Đức Cơ IV 5.50

22.3
Xã Đức Cơ (Giao với QL.19 tại 

Km220+530)
Km58+000

Xã Ia Boòng (Giao với 
ĐT.663 tại Km33+250) Km89+448

Xã Đức Cơ, Xã Ia 
Púch, Xã Ia Boòng

IV 5.50

22.4
Xã Ia Boòng (Giao với ĐT.663 

tại Km26+300) Km97+000
Xã Ia Pia (Giao với ĐT.665 

tại Km24+170) Km111+188
Xã Ia Boòng, Xã Ia 

Pia
IV 5.50

22.5
 Xã Ia Pia (Giao với ĐT.665 tại 

Km25+140)
Km111+729

Xã Ia Pia (Giao với đường 
liên huyện Chư Prông-Chư 
Pưh-Chư Sê tại Km0+00)

Km114+000 Xã Ia Pia IV 5.50

23

Đường liên huyện 
Chư Prông - Chư 

Pưh - Chư Sê

23.1
Xã Ia Hrú (Giao với đường quốc 

lộ 25 tại Km161+980) Km0+0
Xã Chư Pưh (Giao với đường 

Hồ Chí Minh tại 
Km1650+170)

Km12+387
Xã Chư Pưh, Xã Ia 

Hrú
IV 5.50

23.2
Xã Chư Pưh (Giao với đường 

Hồ Chí Minh tại Km1650+170) Km12+387

Xã Ia Pia (Giao với đường 
Đường liên huyện Chư Pah - 

Ia Grai – Đức Cơ – Chư 
Prông tại Km114+00)

Km32+750
Xã Ia Pia, Xã Ia Ko, 
Xã Chư Pưh, Xã Ia 

Hrú 
IV 5.50

III Đường kết nối

1
Quy Nhơn - Nhơn 

Hội

Đường đô thị

Đường đô thị



Tên địa danh Từ Km Tên địa danh Đến Km ĐB MN

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

Đoạn tuyến

Phường/Xã
Bề rộng 

mặt 
đường (m)

Thông tin hạn chế tải trọng, khổ giới hạn của đường
Cấp đường

Ghi chú
Điểm đầu Điểm cuối

Lý trình

Tải trọng hạn 
chế (biển hạn 
chế tải trọng)

(T)

Chiều rộng 
hạn chế (biển 
hạn chế chiều 

ngang xe) 

(m)

Chiều cao hạn 
chế (biển hạn 
chế chiều cao) 

(m)

Lý do hạn chế
TT Số hiệu/tên đường

1.1
Phường Quy Nhơn (Giao với 

QL.19 tại Km2+200, Nút giao 
Đống Đa - Hoa Lư)

Km0+00
Phường Quy Nhơn Đông 

(Giao với tuyến QL.19 mới tại 
Km5+115)

Km3+532
Quy Nhơn, Quy Nhơn 

Đông III 12.00

Đường đôi-đơn 
nguyên bên 

phải tuyến 
(đơn nguyên 
bên phải là 
tuyến QL.19 

mới)

1.2
Phường Quy Nhơn Đông (Giao 

với tuyến QL.19 mới tại 
Km5+115)

Km3+532
Phường Quy Nhơn Đông 

(Giao với tuyến ĐT.639 tại 
Km0+00)

Km7+549 Quy Nhơn Đông III 13.50 Đường đôi

2 Quốc lộ 19 mới 

2.1
Phường Quy Nhơn (Giao QL.19 
tại Km2+200, Nút giao Hoa Lư) Km2+200

Phường Quy Nhơn Đông 
(Giao với tuyến Quy Nhơn - 
Nhơn Hội mới tại Km3+532)

Km5+460
Quy Nhơn, Quy Nhơn 

Đông I 12.00

Đường đôi-
Đơn nguyên 

bên trái tuyến 
(đơn nguyên 
bên phải là 

tuyến QN-NH)

2.2
Phường Quy Nhơn Đông (Giao 
với tuyến Quy Nhơn - Nhơn Hội 

tại Km3+532)
Km5+460

Xã Tuy Phước (Giao với 
tuyến ĐT.640 tại Km3+400)

Km11+245
P Quy Nhơn Đông, xã 

Tuy Phước
I 21.00 Đường đôi

2.3
Xã Tuy Phước (Giao với tuyến 

ĐT.640 tại Km3+400)
Km11+245

Xã Tuy Phước (Giao với 
tuyến QL.19 tại Km16+100)

Km16+950 Xã Tuy Phước I 21.00 Đường đôi

2.4
Xã Tuy Phước (Giao với tuyến 

QL.19 tại Km16+100)
Km16+950

Xã Tuy Phước (Giao với QL 1 
tại Km1213+480)

Km17+418 Xã Tuy Phước I 21.00 Đường đôi

3
 ĐT.639 đường ven 

biển
3.1 Xã Cát Tiến Km18+000 Xã Cát Tiến Km20+400 Xã Cát Tiến III 17.50 Đường đôi

3.2 Xã Cát Tiến Km29+200

Xã Đề Gi (Giao với đường 
tránh ĐT.633, đoạn từ Núi 
Ghềnh đến giáp đường ven 

biển (ĐT.639) tại Km3+510)

Km36+00 Xã Cát Tiến, Xã Đề Gi III 17.50 Đường đôi

3.3

Xã Đề Gi (Giao với đường tránh 
ĐT.633, đoạn từ Núi Ghềnh đến 
giáp đường ven biển (ĐT.639) 

tại Km3+510)

Km36+00

Xã An Lương (Giao với 
đường kết nối từ đường phía 
Tây tỉnh (ĐT.638) đến đường 

ven biển (ĐT.639) tại 
Km19+199)

Km44+700
Xã Đề Gi, Xã An 

Lương
III 17.50 Đường đôi

3.4

Xã An Lương (Giao với đường 
kết nối từ đường phía Tây tỉnh 
(ĐT.638) đến đường ven biển 

(ĐT.639) tại Km19+199)

Km44+700 Xã An Lương Km45+224 Xã An Lương III 17.50 Đường đôi

3.5 Phường Hoài Nhơn Đông Km94+200 Phường Hoài Nhơn Đông Km95+563
Phường Hoài Nhơn 

Đông
III 11.00

3.6 Phường Hoài Nhơn Đông Km95+563 Phường Hoài Nhơn Đông Km96+900
Phường Hoài Nhơn 

Đông
III 13.50 Đường đôi

4 Đường trục KKT 

4.1
Xã Cát Tiến (Giao với QL.19B 

tại Km15+660 và giao với tuyến 
ĐT.639 tại Km13+280)

Km0+00
Xã Cát Tiến (Giao với đường 

ĐT.640 tại Km18+400) Km2+850 Xã Cát Tiến III 15.00 Đường đôi

4.2
Xã Cát Tiến (Giao với đường 

ĐT.640 tại Km18+400) Km2+850 
P An Nhơn Bắc (Giao với 

đường QL.19B tại Km36+250) Km18+200 
P An Nhơn Bắc và xã 

Cát Tiến III 15.00 Đường đôi

5
Tuyến đường vào 
sân bay Phù Cát

5.1
Xã Phù Cát (Giao với QL.19B 

tại Km38+200) Km0+00 
Xã Phù Cát (Cổng Sân bay 

Phù Cát)
Km1+579 Xã Phù Cát III 21.00 Đường đôi



Tên địa danh Từ Km Tên địa danh Đến Km ĐB MN

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

Đoạn tuyến

Phường/Xã
Bề rộng 

mặt 
đường (m)

Thông tin hạn chế tải trọng, khổ giới hạn của đường
Cấp đường

Ghi chú
Điểm đầu Điểm cuối

Lý trình

Tải trọng hạn 
chế (biển hạn 
chế tải trọng)

(T)

Chiều rộng 
hạn chế (biển 
hạn chế chiều 

ngang xe) 

(m)

Chiều cao hạn 
chế (biển hạn 
chế chiều cao) 

(m)

Lý do hạn chế
TT Số hiệu/tên đường

6

Tuyến đường nối từ 
đường trục Khu 

kinh tế đến Khu tâm 
linh chùa Linh Phong

6.1
Xã Cát Tiến (Giao với đường 

trục KKT tại Km1+100) Km0+00 
Xã Cát Tiến (Giao với 
QL.19B tại Km17+100)

Km0+960 Xã Cát Tiến 15.00 Đường đôi

6.2
Xã Cát Tiến (Giao với QL.19B 

tại Km17+100)
Km0+960

Xã Cát Tiến (Giao với ĐT.639 
tại Km16+210)

Km1+652 Xã Cát Tiến 15.00 Đường đôi

7

Đường Điện Biên 
Phủ nối dài đến Khu 

đô thị Diêm Vân

7.1
Phường Quy Nhơn Đông (Giao 

với Quốc lộ 19 mới tại 
Km6+734)

Km0+00 Phường Quy Nhơn Đông Km0+869
Phường Quy Nhơn 

Đông
17.50 Đường đôi

8

Tuyến đường tránh 
ĐT.633, đoạn từ Núi 

Ghềnh đến giáp 
đường ven biển 

(ĐT.639)

8.1
Xã Đề Gi (Giao với tuyến 

ĐT.633 tại Km17+250) Km0+00 
Xã Đề Gi (Giao với tuyến 

ĐT.639 tại Km39+240)
Km0+923 Xã Đề Gi III 17.50 Đường đôi

8.2
Xã Đề Gi (Giao với tuyến 

ĐT.639 tại Km39+240)
Km0+923

Xã Đề Gi (Giao với tuyến 
ĐT.639 đường ven biển tại 

Km36+00)
Km3+510 Xã Đề Gi III 17.50 Đường đôi

Đường gom đô 
thị

Đường gom đô 
thị

Đường đô thị

Ghi chú:

- Phục vụ công bố tải trọng, khổ giới hạn cầu đường


